
 

ĂY BAN NHÂN DÂN 
 TàNH KON TUM  

CÞNG HOÀ XÃ HÞI CHĂ NGH)A VIÞT NAM 
Đßc lập - Tÿ do - H¿nh phúc 

Số:           /QĐ-UBND                   Kon Tum, ngày      tháng     năm  
 

QUY¾T ĐâNH 
Về vißc công bß Danh māc thă tāc hành chính đ°ÿc sÿa đßi, bß sung l*nh 
giáo dāc và đào t¿o thußc hß thßng giáo dāc qußc dân thußc ph¿m vi chąc 

n�ng quÁn lý căa Sá Giáo dāc và Đào t¿o trên đãa bàn tánh Kon Tum 
 

CHĂ TâCH ĂY BAN NHÂN DÂN TàNH KON TUM 
 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều cāa Luật Tổ chức Chính phā và Luật Tổ chức 
chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 cāa 
Chính phā về kiểm soát thā tÿc hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 

14 tháng 5 năm 2013 và Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 
2017 cāa Chính phā về sửa đổi, bổ sung một số điều cāa các Nghị định liên 
quan đến kiểm soát thā tÿc hành chính; 

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 cāa 
Chính phā về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thā 
tÿc hành chính; Nghị định số 107/2021/NĐ-CP ngày 06 tháng 12 năm 2021 cāa 
Chính phā sửa đổi, bổ sung một số điều cāa Nghị định số 61/2018/NĐ-CP; 

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 cāa Bộ 
trưởng, Chā nhiệm Văn phòng Chính phā hướng dẫn về nghiệp vÿ kiểm soát thā 
tÿc hành chính; 

Căn cứ Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23 tháng 11 năm 2018 cāa Bộ 
trưởng, Chā nhiệm Văn phòng Chính phā về hướng dẫn thi hành một số quy 

định cāa Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa 
liên thông trong giải quyết thā tÿc hành chính; 

Căn cứ Quyết định số 711/QĐ-BGDĐT ngày 13 tháng 3 năm 2023 cāa Bộ 
trưởng Bộ Giáo dÿc và Đào tạo về việc công bố thā tÿc hành chính được sửa 
đổi, bổ sung lĩnh vực giáo dÿc và đào tạo thuộc hệ thống giáo dÿc quốc dân 
thuộc phạm vi, chức năng quản lý cāa Bộ Giáo dÿc và Đào tạo; 

 Theo đề nghị cāa Giám đốc Sở Giáo dÿc và Đào tạo tại Tờ trình số 
26/TTr-SGDĐT ngày 20 tháng 3 năm 2023 về việc công bố danh mÿc thā tÿc 
hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực giáo dÿc và đào tạo thuộc hệ thống 
giáo dÿc quốc dân thuộc phạm vi chức năng quản lý cāa Sở Giáo dÿc và Đào 
tạo trên địa bàn tỉnh Kon Tum. 
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QUY¾T ĐâNH: 

 Điều 1. Công bố Danh mÿc thā tÿc hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh 
vực giáo dÿc và đào tạo thuộc hệ thống giáo dÿc quốc dân thuộc phạm vi chức 
năng quản lý cāa Sở Giáo dÿc và Đào tạo trên địa bàn tỉnh Kon Tum (có Danh 

mÿc thā tÿc hành chính kèm theo). 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành và 

thay thế: 

- Thā tÿc hành chính số 9, số 10, số 11 khoản VII mÿc A; Thā tÿc hành 

chính số 5, số 6, số 7, số 8 khoản VI mÿc B Danh mÿc kèm theo Quyết định số 
số 341/QĐ-UBND ngày 06 tháng 7 năm 2021 cāa Chā tịch Āy ban nhân dân 

tỉnh về việc công bố danh mÿc thā tÿc hành chính chuẩn hóa thuộc thẩm quyền 
giải quyết cāa Sở Giáo dÿc và Đào tạo, Āy ban nhân dân cấp huyện, Āy ban 
nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Kon Tum. 

- Thā tÿc hành chính số 1, khoản I mÿc A Danh mÿc kèm theo Quyết định 
số 572/QĐ-UBND ngày 05 tháng 11 năm 2021 cāa Chā tịch Āy ban nhân dân 

tỉnh về việc công bố danh mÿc thā tÿc hành chính đã được thay thế trong lĩnh 
vực giáo dÿc và đào tạo thuộc hệ thống giáo dÿc quốc dân thuộc phạm vi, chức 
năng quản lý cāa Sở Giáo dÿc và Đào tạo trên địa bàn tỉnh Kon Tum. 

Điều 3. Giám đốc Sở Giáo dÿc và Đào tạo chịu trách nhiệm chā trì, phối 
hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan xây dựng dự thảo, trình Chā tịch Āy 
ban nhân dân tỉnh phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thā tÿc hành chính 
đảm bảo các nội dung được công bố tại Điều 1 Quyết định này theo đúng quy 
định. 

Điều 4. Chánh Văn phòng Āy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Giáo dÿc và 
Đào tạo; Giám đốc Trung tâm Phÿc vÿ hành chính công tỉnh; Thā trưởng các sở, 
ban ngành; Chā tịch Āy ban nhân dân các huyện, thành phố; Chā tịch Āy ban 
nhân dân các xã, phường, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách 
nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận: 
- Như điều 4 (để t/h); 

- Bộ Giáo dÿc và Đào tạo (để b/c); 

- Cÿc kiểm soát TTHC - VPCP (để b/c); 

- Chā tịch, các PCT UBND tỉnh (để c/đ); 
- Văn phòng UBND tỉnh: 

+ CVP, Các PCVP (để/b); 

+ Trung tâm PVHCC tỉnh (để t/h); 

+ Cổng thông tin điện tử tỉnh (để t/h); 

- Viễn thông Kon Tum (để p/h); 

- Lưu: VT, TTHCC.LHP. 

CHĂ TâCH 
 
 
 
 
 

 Lê Ngọc TuÃn  



 

DANH MĀC THĂ TĀC HÀNH CHÍNH Đ¯þC SþA ĐÞI, BÞ SUNG L)NH VþC GIÁO DĀC VÀ ĐÀO T¾O THUÞC HÞ 
THÞNG GIÁO DĀC QUÞC DÂN THUÞC PH¾M VI CHĄC N�NG QUÀN LÝ CĂA Sà GIÁO DĀC VÀ ĐÀO T¾O 

(Ban hành kèm theo Quyết định số         /QĐ-UBND ngày      tháng      năm          cāa Chā tịch Āy ban nhân dân tỉnh Kon Tum) 

 A. THĂ TĀC HÀNH CHÍNH SþA ĐÞI, BÞ SUNG (CÂP TàNH): 04 TTHC 

STT 
Mã sß 

TTHC 

L*nh vÿc/Tên thă tāc 
hành chính  

Thßi h¿n 
giÁi quy¿t 

Đãa điểm 
thÿc hißn 

Phí, lß 
phí 

Tên VBQPPL quy 
đãnh nßi dung sÿa 

đßi, bß sung 

Cách thąc thÿc hißn 

Trÿc 
ti¿p 

Trÿc 
tuy¿n 

B°u 
chính 
công 
ích 

I L*nh vÿc: Giáo dāc và đào t¿o thußc hß thßng giáo dāc qußc dân (04 TTHC) 

1 
1.005144.00

0.00.00.H34 

Đề nghị miễn giảm   
học   phí, hỗ trợ chi  

phí học  tập, hỗ trợ tiền  
đóng  học phí  đối  với 
người   học   tại các cơ 
sở giáo dÿc  mầm  non, 
giáo   dÿc   phổ thông, 
giáo dÿc thường   
xuyên, giáo  dÿc  nghề 
nghiệp  và giáo dÿc đại 
học 

- Kinh phí cấp bù 
miễn, giảm học 

phí; hỗ trợ đóng 
học phí được cấp 
theo thời gian học 
thực tế nhưng 
không quá 9 

tháng/năm học 
đối với trẻ em 
mầm non, học 
sinh phổ thông, 
học viên tại cơ sở 
giáo dÿc thường 
xuyên và 10 

tháng/năm học 
đối với học sinh, 
sinh viên học tại 
các cơ sở giáo 
dÿc nghề nghiệp, 
giáo dÿc đại học 

và thực hiện chi 

Trung tâm 

Phÿc vÿ 
hành chính 

công tỉnh; 

Bộ phận 
tiếp nhận 
và Trả kết 
quả Āy ban 
nhân dân 

cấp huyện 

Không 

- Nghị định số 

81/2021/NĐ-CP  

ngày 27/8/2021 cāa 

Chính phā quy 

định về cơ chế thu, 

quản lý học phí đối 

với cơ sở giáo dÿc 

thuộc hệ thống 

giáo dÿc quốc dân 

và chính sách 

miễn, giảm học 

phí, hỗ trợ chi phí 

học tập, giá dịch vÿ 

trong lĩnh vực giáo 

dÿc; 

- Nghị định số 

104/2022/NĐ-CP 

ngày 21/12/2022 

cāa Chính phā sửa 

đổi, bổ sung một số 

điều cāa các Nghị 

x x x 
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trả cho người học 
2 lần trong năm 
vào đầu các học 
kỳ cāa năm học. 
- Nhà nước thực 
hiện hỗ trợ chi 
phí học tập trực 
tiếp cho các đối 
tượng quy định 
tại Điều 18 Nghị 
định số 
81/2021/NĐ-CP 

với mức 150.000 
đồng/học 

sinh/tháng để mua 
sách, vở và các đồ 
dùng học tập 
khác. Thời gian 
được hưởng theo 

thời gian học thực 
tế và không quá 9 

tháng/1 năm học 
và thực hiện chi 
trả 2 lần trong 

năm vào đầu các 
học kỳ cāa năm 
học. 

- Trường hợp cha 
mẹ(hoặc người 
giám hộ), học 
sinh phổ thông, 
học viên học tại 
cơ sở giáo dÿc 

định liên quan đến 

việc nộp, xuất trình 

sổ hộ khẩu, sổ tạm 

trú giấy khi thực 

hiện thā tÿc hành 

chính, cung cấp 

dịch vÿ công;  

- Quyết định số 

711/QĐ-BGDĐT 
ngày 13 tháng 3 

năm 2023 cāa Bộ 
trưởng Bộ Giáo 
dÿc và Đào tạo về 
việc công bố thā 
tÿc hành chính 
được sửa đổi, bổ 
sung lĩnh vực 
giáo dÿc và đào 

tạo thuộc hệ 
thống giáo dÿc 
quốc dân thuộc 
phạm vi, chức 
năng quản lý cāa 
Bộ Giáo dÿc và 
Đào tạo. 
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thường xuyên, 
học sinh, sinh 
viên học tại các 
cơ sở giáo dÿc 
nghề nghiệp, giáo 
dÿc đại học chưa 
nhận được tiền 
cấp bù học phí và 

hỗ trợ chi phí học 
tập theo thời hạn 
quy định thì được 
truy lĩnh trong lần 
chi trả tiếp theo. 

2 
1.004435.00

0.00.00.H34 

Xét, duyệt chính sách 
hỗ trợ đối với học sinh 
trung học phổ thông là 
người dân tộc Kinh 

Chưa có quy định 
cÿ thể 

Trung tâm 

Phÿc vÿ 
hành chính 

công tỉnh 

Không 

- Nghị định số 
116/2016/NĐ-CP 

ngày 18/7/2016 cāa 
Chính phā quy 
định chính sách hỗ 
trợ học sinh bán 

trú, trường phổ 
thông dân tộc bán 
trú và học sinh 
trung học phổ 
thông ở xã, thôn 
đặc biệt khó khăn; 
- Nghị định số 

104/2022/NĐ-CP 

ngày 21/12/2022 

cāa Chính phā sửa 

đổi, bổ sung một số 

điều cāa các Nghị 
định liên quan đến 

x x x 
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việc nộp, xuất trình 

sổ hộ khẩu, sổ tạm 

trú giấy khi thực 

hiện thā tÿc hành 

chính, cung cấp 

dịch vÿ công; 

- Quyết định số 

711/QĐ-BGDĐT 
ngày 13 tháng 3 

năm 2023 cāa Bộ 
trưởng Bộ Giáo 
dÿc và Đào tạo về 
việc công bố thā 
tÿc hành chính 
được sửa đổi, bổ 
sung lĩnh vực 
giáo dÿc và đào 

tạo thuộc hệ 
thống giáo dÿc 
quốc dân thuộc 
phạm vi, chức 
năng quản lý cāa 
Bộ Giáo dÿc và 
Đào tạo. 

3 
1.004436.00

0.00.00.H34 

Xét, duyệt chính sách 
hỗ trợ đối với học sinh 

trung học phổ thông là 
người dân tộc thiểu số 

Chưa có quy định 
cÿ thể 

Trung tâm 

Phÿc vÿ 
hành chính 

công tỉnh 

Không 

- Nghị định số 
116/2016/NĐ-CP 

ngày 18/7/2016 cāa 
Chính phā quy 
định chính sách hỗ 
trợ học sinh bán 
trú, trường phổ 

x x x 
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thông dân tộc bán 
trú và học sinh 
trung học phổ 
thông ở xã, thôn 

đặc biệt khó khăn; 
- Nghị định số 

104/2022/NĐ-CP 

ngày 21/12/2022 

cāa Chính phā sửa 

đổi, bổ sung một số 

điều cāa các Nghị 
định liên quan đến 

việc nộp, xuất trình 

sổ hộ khẩu, sổ tạm 

trú giấy khi thực 

hiện thā tÿc hành 

chính, cung cấp 

dịch vÿ công;  

- Quyết định số 

711/QĐ-BGDĐT 
ngày 13 tháng 3 

năm 2023 cāa Bộ 
trưởng Bộ Giáo 
dÿc và Đào tạo về 
việc công bố thā 
tÿc hành chính 
được sửa đổi, bổ 
sung lĩnh vực 
giáo dÿc và đào 

tạo thuộc hệ 
thống giáo dÿc 
quốc dân thuộc 
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phạm vi, chức 
năng quản lý cāa 
Bộ Giáo dÿc và 
Đào tạo. 

 

4 
1.002982.00

0.00.00.H34 

Hỗ trợ học tập đối với 
học sinh trung học phổ 

thông các dân tộc thiểu 
số rất ít người 

40 ngày làm việc 

Trung tâm 

Phÿc vÿ 
hành chính 

công tỉnh 

Không 

- Nghị định số 
57/2017/NĐ-CP 

ngày 09 tháng 5 

năm 2017 cāa 
Chính phā quy 
định chính sách ưu 
tiên tuyển sinh và 

hỗ trợ học tập đối 
với trẻ mẫu giáo, 
học sinh, sinh viên 

dân tộc thiểu số rất 
ít người; 
- Nghị định số 

104/2022/NĐ-CP 

ngày 21/12/2022 

cāa Chính phā sửa 

đổi, bổ sung một số 

điều cāa các Nghị 
định liên quan đến 

việc nộp, xuất trình 

sổ hộ khẩu, sổ tạm 

trú giấy khi thực 

hiện thā tÿc hành 

chính, cung cấp 

dịch vÿ công; 

- Quyết định số 

711/QĐ-BGDĐT 

x x x 

https://dichvucong.kontum.gov.vn/thu-tuc-hanh-chinh/-/tra-cuu-thu-tuc/chi-tiet-tthc/detail_tthc/thutuc/19068
https://dichvucong.kontum.gov.vn/thu-tuc-hanh-chinh/-/tra-cuu-thu-tuc/chi-tiet-tthc/detail_tthc/thutuc/19068
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ngày 13 tháng 3 

năm 2023 cāa Bộ 
trưởng Bộ Giáo 
dÿc và Đào tạo về 
việc công bố thā 
tÿc hành chính 
được sửa đổi, bổ 
sung lĩnh vực 
giáo dÿc và đào 

tạo thuộc hệ 
thống giáo dÿc 
quốc dân thuộc 
phạm vi, chức 
năng quản lý cāa 
Bộ Giáo dÿc và 
Đào tạo. 
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 B. THĂ TĀC HÀNH CHÍNH SþA ĐÞI, BÞ SUNG (CÂP HUYÞN): 04 TTHC 

STT 
Mã sß 

TTHC 

L*nh vÿc/Tên thă tāc 
hành chính  

Thßi h¿n 
giÁi quy¿t 

Đãa điểm 
thÿc hißn 

Phí, lß 
phí 

Tên VBQPPL quy 
đãnh nßi dung sÿa 

đßi, bß sung 

Cách thąc thÿc hißn 

Trÿc 
ti¿p 

Trÿc 
tuy¿n 

B°u 
chính 
công 
ích 

I L*nh vÿc: Giáo dāc và đào t¿o thußc hß thßng giáo dāc qußc dân (04 TTHC) 

1 
1.004438.00

0.00.00.H34 

Xét, duyệt chính sách 
hỗ trợ đối với học sinh 
bán trú đang học tại các 
trường tiểu học, trung 
học cở sở ở xã, thôn 
đặc biệt khó khăn 

Chưa có quy định 
cÿ thể 

Bộ phận 
Tiếp nhận 
và Trả kết 
quả thuộc 
UBND cấp 
huyện 

Không 

- Nghị định số 
116/2016/NĐ-CP 

ngày 18/7/2016 cāa 
Chính phā Quy định 
chính sách hỗ trợ 
học sinh bán trú, 
trường phổ thông 
dân tộc bán trú và 
học sinh trung học 
phổ thông ở xã, thôn 
đặc biệt khó khăn;  
- Nghị định số 

104/2022/NĐ-CP 

ngày 21/12/2022 cāa 

Chính phā sửa đổi, 

bổ sung một số điều 

cāa các Nghị định 

liên quan đến việc 

nộp, xuất trình sổ hộ 

khẩu, sổ tạm trú giấy 

khi thực hiện thā tÿc 

hành chính, cung 

cấp dịch vÿ công;  

x x x 

https://dichvucong.kontum.gov.vn/thu-tuc-hanh-chinh/-/tra-cuu-thu-tuc/chi-tiet-tthc/detail_tthc/thutuc/20951
https://dichvucong.kontum.gov.vn/thu-tuc-hanh-chinh/-/tra-cuu-thu-tuc/chi-tiet-tthc/detail_tthc/thutuc/20951
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- Quyết định số 

711/QĐ-BGDĐT 
ngày 13 tháng 3 

năm 2023 cāa Bộ 
trưởng Bộ Giáo 
dÿc và Đào tạo về 
việc công bố thā 
tÿc hành chính 
được sửa đổi, bổ 
sung lĩnh vực giáo 
dÿc và đào tạo 
thuộc hệ thống 
giáo dÿc quốc dân 
thuộc phạm vi, 
chức năng quản lý 
cāa Bộ Giáo dÿc 
và Đào tạo. 

2 
1.003702.00

0.00.00.H34 

Hỗ trợ học tập đối với 
trẻ mẫu giáo, học sinh 
tiểu học, học sinh trung 
học cơ sở, sinh viên 
các dân tộc thiểu số rất 
ít người 

- Đối với trẻ mẫu 
giáo, học sinh, 
sinh viên học tại 
các cơ sở giáo 
dÿc công lập: 

Thời hạn ra quyết 
định là 10 ngày 
làm việc kể từ 
ngày hết hạn nhận 
đơn. 
- Đối với trẻ mẫu 
giáo, học sinh, 
sinh viên học tại 
các cơ sở giáo 

Bộ phận 
Tiếp nhận 
và Trả kết 
quả thuộc 
UBND cấp 
huyện 

Không 

- Nghị định số 
57/2017/NĐ-CP 

ngày 09/5/2017 cāa 
Chính phā quy định 
chính sách ưu tiên 
tuyển sinh và hỗ trợ 
học tập đối với trẻ 
mẫu giáo, học sinh, 
sinh viên dân tộc 
thiểu số rất ít người; 
- Nghị định số 

104/2022/NĐ-CP 

ngày 21/12/2022 cāa 

Chính phā sửa đổi, 

x x x 

https://dichvucong.kontum.gov.vn/thu-tuc-hanh-chinh/-/tra-cuu-thu-tuc/chi-tiet-tthc/detail_tthc/thutuc/19069
https://dichvucong.kontum.gov.vn/thu-tuc-hanh-chinh/-/tra-cuu-thu-tuc/chi-tiet-tthc/detail_tthc/thutuc/19069
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dÿc ngoài công 
lập: Thời hạn ra 
quyết định là 40 
ngày làm việc kể 
từ ngày khai 
giảng năm học. 

bổ sung một số điều 

cāa các Nghị định 

liên quan đến việc 

nộp, xuất trình sổ hộ 

khẩu, sổ tạm trú giấy 

khi thực hiện thā tÿc 

hành chính, cung 

cấp dịch vÿ công; 

- Quyết định số 

711/QĐ-BGDĐT 
ngày 13 tháng 3 

năm 2023 cāa Bộ 
trưởng Bộ Giáo 
dÿc và Đào tạo về 
việc công bố thā 
tÿc hành chính 
được sửa đổi, bổ 
sung lĩnh vực giáo 
dÿc và đào tạo 
thuộc hệ thống 
giáo dÿc quốc dân 
thuộc phạm vi, 
chức năng quản lý 
cāa Bộ Giáo dÿc 
và Đào tạo. 

3 
1.001622.00

0.00.00.H34 

Hỗ trợ ăn trưa đối với 
trẻ em mẫu giáo 

24 ngày làm việc 

Bộ phận 
Tiếp nhận 
và Trả kết 
quả thuộc 
UBND cấp 
huyện 

Không 

- Nghị định số 
105/2020/NĐ-CP 

ngày 08/9/2020 cāa 
Chính phā quy định 
chính sách phát triển 
giáo dÿc mầm non; 

x x x 

https://dichvucong.kontum.gov.vn/thu-tuc-hanh-chinh/-/tra-cuu-thu-tuc/chi-tiet-tthc/detail_tthc/thutuc/19081
https://dichvucong.kontum.gov.vn/thu-tuc-hanh-chinh/-/tra-cuu-thu-tuc/chi-tiet-tthc/detail_tthc/thutuc/19081


13 

 

- Nghị định số 

104/2022/NĐ-CP 

ngày 21/12/2022 cāa 

Chính phā sửa đổi, 

bổ sung một số điều 

cāa các Nghị định 

liên quan đến việc 

nộp, xuất trình sổ hộ 

khẩu, sổ tạm trú giấy 

khi thực hiện thā tÿc 

hành chính, cung 

cấp dịch vÿ công; 

Quyết định số 

711/QĐ-BGDĐT 
ngày 13 tháng 3 

năm 2023 cāa Bộ 
trưởng Bộ Giáo 
dÿc và Đào tạo về 
việc công bố thā 
tÿc hành chính 
được sửa đổi, bổ 
sung lĩnh vực giáo 
dÿc và đào tạo 
thuộc hệ thống 
giáo dÿc quốc dân 
thuộc phạm vi, 
chức năng quản lý 
cāa Bộ Giáo dÿc 
và Đào tạo. 

4 
1.008950.00

0.00.00.H34 
Trợ cấp đối với trẻ em 
mầm non là con công 

24 ngày làm việc 
Bộ phận 
Tiếp nhận 

Không 
- Nghị định số 
105/2020/NĐ-CP 

x x x 

https://dichvucong.kontum.gov.vn/thu-tuc-hanh-chinh/-/tra-cuu-thu-tuc/chi-tiet-tthc/detail_tthc/thutuc/20712
https://dichvucong.kontum.gov.vn/thu-tuc-hanh-chinh/-/tra-cuu-thu-tuc/chi-tiet-tthc/detail_tthc/thutuc/20712
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nhân, người lao động 
làm việc tại khu công 
nghiệp 

và Trả kết 
quả thuộc 
UBND cấp 
huyện 

ngày 08/9/2020 cāa 
Chính phā quy định 
chính sách phát triển 
giáo dÿc mầm non; 

- Nghị định số 

104/2022/NĐ-CP 

ngày 21/12/2022 cāa 

Chính phā sửa đổi, 

bổ sung một số điều 

cāa các Nghị định 

liên quan đến việc 

nộp, xuất trình sổ hộ 

khẩu, sổ tạm trú giấy 

khi thực hiện thā tÿc 

hành chính, cung 

cấp dịch vÿ công; 

Quyết định số 

711/QĐ-BGDĐT 
ngày 13 tháng 3 

năm 2023 cāa Bộ 
trưởng Bộ Giáo 
dÿc và Đào tạo về 
việc công bố thā 
tÿc hành chính 
được sửa đổi, bổ 
sung lĩnh vực giáo 
dÿc và đào tạo 
thuộc hệ thống 
giáo dÿc quốc dân 
thuộc phạm vi, 
chức năng quản lý 
cāa Bộ Giáo dÿc 
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và Đào tạo. 

 Tßng cßng: 08 Thă tāc hành chính (trong đó: 04 TTHC cấp tỉnh, 04 TTHC cấp huyện). 


